
Danh sách ngày thu gom theo quận（khu vực Matsuyama và Hojo）

Số hiệu Thị xã
Rác cháy 

được

Bao bì và đ

ồ dựng bằng 

nhựa

Kim loaị và 

thuỷ tinh
Các loaị giấy Chai nhựa

Chất thải chôn 

lấp
Rác dựng thuỷ ngân

Đồ vâṭ 

kích  

thước 

lớn

1 Banchō
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T4

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T3 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T3 tuần thứ 

hai hàng tháng

Ngày T2 tuần thứ tư của tháng 

6,9,12,3

2 Shinonome
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T4

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T3 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T3 tuần thứ 

tư hàng tháng

Ngày T3 tuần thứ hai của tháng 

5,8,11,2

3 Yasaka
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T4

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T2 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T2 tuần thứ 

ba hàng tháng

Ngày T2 tuần thứ nhất của tháng 

5,8,11,2

4 Soga
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T5

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T2 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T2 tuần thứ 

hai hàng tháng

Ngày T2 tuần thứ tư của tháng 

5,8,11,2

5 Yūgun
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T6

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T4 tuần thứ 

ba hàng tháng

Ngày T4 tuần thứ nhất của tháng 

6,9,12,3

6 Aratama
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T2

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 thứ tuâ

̀n hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T5 tuần thứ 

nhất hàng tháng

Ngày T5 tuần thứ ba của tháng 

4,7,10,1

7 Misake
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T6

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T7 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T3 tuần thứ 

hai hàng tháng

Ngày T3 tuần thứ tư của tháng 

4,7,10,1

8 Shimizu
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T2

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T4 tuần thứ 

tư hàng tháng

Ngày T4 tuần thứ hai của tháng 

6,9,12,3

9 Kuwabara
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T3

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T6 tuần thứ 

tư hàng tháng

Ngày T6 tuần thứ hai của tháng 

6,9,12,3

10 Dōgo・Yuzuki
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T4

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T3 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T3 tuần thứ 

tư hàng tháng

Ngày T3 tuần thứ ba của tháng 

6,9,12,3

11 Mibu
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T5

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T2 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T2 tuần thứ 

nhất hàng tháng

Ngày T2 tuần thứ ba của tháng 

4,7,10,1

12 Shōseki
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T4

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T6 tuần thứ 

ba hàng tháng

Ngày T6 tuần thứ nhất của tháng 

4,7,10,1

13 Habu
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T5

Ngày T2 mỗi tu

ần khác

Ngày T2 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T4 tuần thứ 

tư hàng tháng

Ngày T4 tuần thứ hai của tháng 

5,8,11,2

14 Miyamae
Ngày T4 và 

Ngày T7
Ngày T6

Ngày T2 mỗi tu

ần khác

Ngày T2 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T5 tuần thứ 

hai hàng tháng

Ngày T5 tuần thứ tư của tháng 

6,9,12,3

15
Takahama

Mitsuhama

Ngày T4 và 

Ngày T7
Ngày T3

Ngày T2 mỗi tu

ần khác

Ngày T2 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T5 tuần thứ 

tư hàng tháng

Ngày T5 tuần thứ hai của tháng 

4,7,10,1

16 Hisaeda
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T7

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T6 tuần thứ 

ba hàng tháng

Ngày T6 tuần thứ nhất của tháng 

5,8,11,2

17 Shiomi
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T7

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T4 tuần thứ 

ba hàng tháng

Ngày T4 tuần thứ nhất của tháng 

5,8,11,2

18 Wake
Ngày T4 và 

Ngày T7
Ngày T5

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T6 tuần thứ 

hai hàng tháng

Ngày T6 tuần thứ tư của tháng 

4,7,10,1

19 Horie
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T3

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T4 tuần thứ 

nhất hàng tháng

Ngày T4 tuần thứ ba của tháng 

4,7,10,1

20 Yodo
Ngày T4 và 

Ngày T7
Ngày T6

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T3 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T3 tuần thứ 

nhất hàng tháng

Ngày T3 tuần thứ ba của tháng 

5,8,11,2

21 Yura・Tomari
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T7

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T5 tuần thứ 

ba hàng tháng

Ngày T5 tuần thứ nhất của tháng 

5,8,11,2

22 Kume
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T7

Ngày T2 mỗi tu

ần khác

Ngày T2 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T5 tuần thứ 

hai hàng tháng

Ngày T5 tuần thứ tư của tháng 

5,8,11,2

23 Yuyama
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T4

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T6 tuần thứ 

tư hàng tháng

Ngày T7 tuần thứ hai của tháng 

6,9,12,3

24 Hiura・Gomyō
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T4

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T2 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T2 tuần thứ 

ba hàng tháng

Ngày T2 tuần thứ nhất của tháng 

6,9,12,3

25 Idai
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T7

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T2 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T2 tuần thứ 

hai hàng tháng

Ngày T2 tuần thứ tư của tháng 

6,9,12,3

26 Ono
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T7

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T4 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T5 tuần thứ 

ba hàng tháng

Ngày T5 tuần thứ nhất của tháng 

6,9,12,3

27 Ukena
Ngày T4 và 

Ngày T7
Ngày T2

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T5 tuần thứ 

nhất hàng tháng

Ngày T3 tuần thứ ba của tháng 

4,7,10,1

28 Ishiihigashi
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T3

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T7 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T4 tuần thứ 

ba hàng tháng

Ngày T4 tuần thứ tư của tháng 

5,8,11,2

29 Ishiinishi
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T5

Ngày T2 mỗi tu

ần khác

Ngày T2 mỗi tu

ần khác

Ngày T7 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T4 tuần thứ 

nhất hàng tháng

Ngày T4 tuần thứ tư của tháng 

4,7,10,1

30 Kutani
Ngày T4 và 

Ngày T7
Ngày T2

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T3 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T6 tuần thứ 

nhất hàng tháng

Ngày T6 tuần thứ ba của tháng 

5,8,11,2

31
Asanami・Nanba 

Masaoka

Ngày T4 và 

Ngày T7
Ngày T2

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T5 mỗi tu

ần khác

Ngày T3 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T3 tuần thứ 

ba hàng tháng

Ngày T3 tuần thứ nhất của tháng 

4,7,10,1

32 Hōjō・Tateiwa
Ngày T2 và 

Ngày T5
Ngày T3

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T6 mỗi tu

ần khác

Ngày T7 tuần 

thứ hai và tuần 

thứ tư hàng tha

Ngày T4 tuần thứ 

nhất hàng tháng

Ngày T4 tuần thứ hai của tháng 

4,7,10,1

33 Awai・Kōno
Ngày T3 và 

Ngày T6
Ngày T4

Ngày T7 mỗi tu

ần khác

Ngày T7 mỗi tu

ần khác

Ngày T2 tuần 

thứ nhất và tuâ

̀n thứ ba hàng 

Ngày T2 tuần thứ 

tư hàng tháng

Ngày T5 tuần thứ tư của tháng 

4,7,10,1

※Chúng tôi không thu gom rác trong thời lễ hội(ngày mùng 7 tháng 10 ở khu vực Matsuyama, ngày T2 tuần thứ hai của tháng 10 ở khu vực Hojo) và từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 1.

Ngày thu rác dựng thủy ngân sẽ có ngày chuyển nhượng theo khu vực, nên xin xem lại lịch thu rác.
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Chúng tôi không thu rác nếu bạn đã vi phạm quy định.

①Đổ rác buổi sáng của ngày thu rác, không đổ rác sau khi những rác đã

được thu rồi.

（Đổ rác cháy được đến trước 7 giờ sáng、đổ rác khác đến 8 giờ sáng）

②Đổ rác ở những nơi được chỉ định.

③Phân loại rác đúng cách.

④Đổ rác bằng phương pháp đúng và dựng túi màu được chỉ định.

★Để nghị xem sách biết nhanh về phân loại rác để biết phương pháp 

phân loại và màu túi.



Số hiệu Thị xã Rác cháy được

Lon、Kim loaị và thuỷ tinh、

Chất thải chôn lấp、Rác dựng 

thuỷ ngân、Đồ vâṭ kích  thước lớn

Chai nhựa

Bao bì và đồ dựng bằng nhựa

Các loaị giấy、chai thuỷ tinh

Chai nhựa、

Bao bì và đồ dựng bằng nhựa

34 Muzuki Ngày T3 và Ngày T6 Ngày T5 tuần thứ nhất hàng tháng Ngày T2 tuần thứ ba hàng tháng

35 Nogutsuna Ngày T3 và Ngày T6 Ngày T5 tuần thứ ba hàng tháng Ngày T2 tuần thứ nhất hàng tháng

36 Obama Ngày T3 và Ngày T6 Ngày T4 tuần thứ ba hàng tháng Ngày T7 tuần thứ nhất hàng tháng

37 Nakajimaōura Ngày T2 và Ngày T5 Ngày T4 tuần thứ nhất hàng tháng Ngày T7 tuần thứ ba hàng tháng

38
Nagashi・Miyano・

Kōnoura
Ngày T2 và Ngày T5 Ngày T4 tuần thứ tư hàng tháng Ngày T7 tuần thứ hai hàng tháng

39 Uwama・Kumata Ngày T2 và Ngày T5 Ngày T4 tuần thứ hai hàng tháng Ngày T7 tuần thứ tư hàng tháng

40
Yoshiki・Nyō・

Hatari・

Nakajimaawai

Ngày T3 và Ngày T6 Ngày T4 tuần thứ hai hàng tháng Ngày T7 tuần thứ tư hàng tháng

41
Kaminuwa・

Motonuwa
Ngày T2 và Ngày T5 Ngày T3 tuần thứ ba hàng tháng Ngày T3 tuần thứ nhất hàng tháng

42 Tsuwaji Ngày T3 và Ngày T6 Ngày T5 tuần thứ hai hàng tháng Ngày T5 tuần thứ tư hàng tháng

43 Futagami Ngày T2 và Ngày T5 Ngày T3 tuần thứ tư hàng tháng Ngày T3 tuần thứ hai hàng tháng

※Chúng tôi không thu gom rác từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 1.

Ngày thu rác sẽ có ngày chuyển nhượng theo khu vực, nên xin xem lại lịch thu rác.

Danh sách ngày thu gom theo quận（khu vực Nakajima）

Chúng tôi không thu rác nếu bạn đã vi phạm quy định.
①Đổ rác buổi sáng của ngày thu rác, không đổ rác sau khi những rác đã được 

thu rồi.
（Đổ rác cháy được đến trước 7 giờ sáng、đổ rác khác đến 8 giờ sáng）

②Đổ rác ở những nơi được chỉ định.

③Phân loại rác đúng cách.

④Đổ rác bằng phương pháp đúng và dựng túi màu được chỉ định.

★Để nghị xem sách biết nhanh về phân loại rác để biết phương pháp phân 

loại và màu túi.


